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Thuyết minh ý tưởng sáng tạo: “ NHÀ NỔI PHỐ KÊNH”/ “Thành phố Long GiangTam Nông”

1/ Thể loại: Nhà ở/ Nhà nổi lắp ghép, cho gia đình 3÷ 4 người, trường hợp “Đại hồng thủy” có thể di chuyển như một nhà thuyền & chuyên chở 20÷23người                                                                                                                                                                                                           2/ Phạm vi xây dựng: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long & cũng có thể cho khu vực thường xuyên bị lũ lụt Miền Trung…                                                                  3/ Hình thức tác phẩm: Ý tưởng sáng tạo về thiết kế- xây dựng nhà đa mục tiêu

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ:
1) Vấn đề chung: Theo kịch bản biến đổi khí hậu & nước biển dâng, do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, cho thấy: mực nước biển dâng tại Việt Nam đến cuối thế kỷ này có thể lên 0,65m-1,0m. Cùng với nước biển dâng là lũ lụt, giông bão, hạn hán…hoành hành, với tần suất & sức mạnh ngày một gia tăng! Đứng trước nguy cơ hết sức nghiêm trọng đang dần hiện hữu đó, việc đề ra các cách thức ứng phó & triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ bây giờ, là “mệnh lệnh thế kỷ” của cả loài người, của cả dân tộc & của mỗi người con đất Việt chúng ta. Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo ngôi nhà đa mục tiêu, ứng phó với biến đổi khí hậu” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, chắc chắn sẽ được rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Nhằm hưởng ứng cuộc vận động thiết thực này, chúng tôi xin được đóng góp một “ý tưởng sáng tạo”, ý tưởng : “ NHÀ NỔI PHỐ KÊNH”/ “Thành phố Long Giang Tam Nông”, cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (SCL).       
2) Đồng bằng sông Cửu Long với biến đổi khí hậu & tư duy ứng phó:
Đồng bằng SCL là đồng bằng to lớn nhất, là hạt ngọc lúa gạo của Việt Nam, sẽ là một trong 03 đồng bằng trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với khả năng gần 40% diện tích bị ngập vào cuối thế kỷ này. Với nguy cơ đó, rõ ràng bất ổn xã hội, an ninh lương thực của cả nước sẽ bị đe dọa nghiêm trọng! Một tư duy lớn ứng phó có hiệu quả đã & đang lặng lẽ chỉ đạo trong thực tiễn, đó là: “Sống chung_Chủ động luân phiên_Với lũ lụt”. Nó định hướng tư duy quy hoạch, thiết kế & xây dựng kết cấuhạ tầng vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Với nền tảng tư duy đó, đồng bằng SCL ắt sẽ sớm hình thành một mạng lưới hệ thống ô bàn cờ kênh, rạch, hồ nước to nhỏ, một hệ thống đê quai nhỏ to, nhằm thau mặn rửa phèn luân phiên, bồi bổ phù sa tự nhiên luân phiên, tích trữ nước & chủ động điều hòa nước vào hệ thống hồ nước khi gặp hạn hán/ lũ lụt & tất nhiên đi cùng với hệ thống thủy lợi là thủy điện vừa & nhỏ -một dạng năng lượng sạch, góp phần phục vụcông cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn khu vực Cửu Long Giang. Cùng với mạng lưới ô bàn cờ kênh/ rạch/ hồ, sẽ là một vùng rộng lớn, lý tưởng để xây dựng & phát triển một hệ thống “Nhà nổi phố kênh”, gắn liền với nó là một mạng lưới giao thôngkênh rạch rẻ tiền & được tụ hội tại các hồ nước to nhỏ, hình thành nên các khu chợ trong hồ, cung văn hóa thể thao trong hồ…Và tất cả chúng sẽ làm hiện hữu dần một “Thành phố Long GiangTam Nông”, Thành phố nghề nông- du lịch xanh, có một không hai trên thế giới!

II/ MÔ HÌNH “NHÀ NỔI PHỐ KÊNH” & CÁC CÔNG NĂNG CỦA NGÔI NHÀ:
II.1) Các bản vẽ: mặt bằng- mặt cắt/ bản vẽ mặt đứng trục/ bản vẽ mặt bằng sàn nền & các kích thước cơ bản của “Nhà nổi phố kênh”.
- Các thông số cơ bản của ngôi nhà:
1.Kích thước đất nền: Dài= 7,0m; Rộng= 5,0m; Diện tích= 35m2​​​                                                                                                                                              2.Kích thước mặt bằng nhà: Dài= 7,0m; Rộng= 3,6m; Diện tích= 25,2m2                                                                                                                               3.Kích thước gác lửng ở/ ngủ:Dài= 3,6m; Rộng= 3,0m; Diện tích= 10,8m2 ♣ Diện tích sử dụng sinh hoạt: Góc đặt sofa tiếp khách+03 khu vực ngủ tách biệt+bếp+tắm+WC)= (2)+(3)= 36m2
4. Diện tích bếp: không gian mở, chung với khu vực sinh hoạt. 
5. Diện tích phòng tắm+WC= Dài 2,0m x Rộng 1,2m= 2,4m2
6. Diện tích kho gác xép/ chứa vỏ trấu (cho bếp gas trấu) hình chữ П=6m2
7. Diện tích 02 thềm trước & sau nhà= 2x Dài7,0m x Rộng0,7m= 9,8m2                                                                                                                   8.Thể tích bể hộp chứa nước mưa, Vmax=1,8m3
♣Tổng diện tích sử dụng= (2)+(3)+(6)+(7)= 51,8m2
♣ Hệ số sử dụng đất = 51,8m2/35m2= 1,48 lần

II.2) Công năng sử dụng & hình vẽ minh họa các cụm chi tiết của “Nhà nổi phố kênh”

2.1. Nhà nổi/ nhà thuyền/ nhà trên đất cạn:

	Hình vẽ minh họa:

1→Xem bản vẽ A4/ Mặt bằng sàn nền khung thép hộp,

 lõi xốp PU, bọc composite

2→Xem bản vẽ A4/ Mặt đứng trục

&bản vẽ A4/ Mặt bằng sàn nền khung thép hộp,

 lõi xốp PU, bọc composite

3→Xem bản vẽ A4/ Mặt bằng, mặt cắt

“nhà nổi phố kênh”


	1/Nhà nổi:

→NỀN NỔI, bè nâng ngôi nhà: Có kết cấu là một hệ khung thép hộp, bên trong chứa bọt xốp 

Polyurethane PU hoặc xốp Polystyrene có thể tích= 14,68m3& được bao bọc bằng lớp vỏ nhựa composite cốt sợi thủy tinh, tự trọng của nhà = 3,5 tấn, nâng được trọng lượng 3,0 tấn (tải trọng của nhà nổi). Ngôi nhà/ nền nổi được neo vào mặt đất, bằng 02 cột trụ đứng có móng bê tông cốt thép, bố trí chéo góc trước/ sau nhà & đi xuyên qua lỗ của tai nền nổi (có 4 tai nền, hàn gắn ở 4 đầu góc của khung thép nền nhà). Khi nước dâng cao, nền xốp như một cái bè tre, có thể nâng/ neo nhà lên cao 3,7m (tương ứng với 02 cột neo inox dài 6m,được chôn sâu 1,5m dưới đất)

→Điều chỉnh độ nổi của nhà nổi: Nền nổi được thiết kế 01bể hộp chứa nước ăn/ nước mưa, dung tích Max=1,8m3, nằm chính giữa dưới nền nhà & chạy dọc theo suốt trục đối xứng của nhà, bể hộp nước bố trí các van xả nước nhằm điều chỉnh lượng nước chứa. Trên cơ sở đó, tùy theo từng mục đích, hoặc điều chỉnh độ nổi của nhà, hoặc nhằm tăng sức chứa, sức chở người/ tăng sức chứa nước sinh hoạt/ tăng trọng lựccủa nền nổi để gìm giữ ổn định nhà…mà tăng giảm lượng nước cho vào bể.

2/ Nhà thuyền:

→Khi cần phải di chuyển, hoặc trường hợp “Đại hồng

thủy” nước dâng cao trên 3,7m, do dưới nền nổi có bể hộp

nước nằm ngay trên đường đối xứng của ngôi nhà, nên tâm

trọng lực của ngôi nhà cũng ở vị trí đối xứng & kéo tâm

trọng lực thấp xuống.

Đồng thời do bể có 6 vách ngăn (thông nhau) nên hạn chế

giật lắc của nước khi nhà chuyển động & hơn nữa, bể nước

có phần lồi xuống vượt ra ngoài mặt đáy nền 0,15m, luôn

luôn nằm dưới mặt nước & do đó kết hợp lại, tất cả chúng

sẽ tạo nên sự ổn định vững chắc của nhà khi chạy trên mặt

nước. 

Mặt khác, mỗi thềm nhà rộng 0,7m, khi tháo bỏ cáp ni lông
lan can ra, 2 thềm nhà sẽ trở thành 2 lan can mạn thuyền, tạo 

ra không gian để gia chủ thao tác chống chèo nhà thuyền di

chuyển.

→Khi nước chảy xiết cần sự trợ giúp, có thể nối dây qua 2

lỗ tai của nền nổi, để kéo nhà thuyền đi. 

3/ Nhà trên đất cạn:

→Khi hạn hán khô cạn, ngôi nhà sẽ hạ xuống theo con

nước & nền sàn sẽ được chống đỡ bằng 06 trụ bê tông cốt

thép cắm dưới mặt đất, các trụ đỡ này nhô cao lên mặt đất
0,25m (khi đó vị trí thấp nhất của nhà nổi/ bể hộp nước sẽ

cao hơn mặt đất 0,1m). Với việc thiết kế trụ bê tông đỡ sàn

nền, sẽ có tác dụng tiết kiệm chi phí xây dựng, so với làm

nền phẳng toàn bộ để đỡ nền nhà, đồng thời hạn chế được

nước lũ kéo theo bùn đất, rác bẩn bám vào nhà, gây bệnh

tật, mất vệ sinh…




2.2. Nhà chống gió bão:

	Hình vẽ minh họa:

→Xem bản vẽ A4/ 
Mặt bằng, mặt cắt

“nhà nổi phố kênh”

→Xem bản vẽ A4/ 
Mặt bằng sàn nền 
khung thép hộp,
lõi xốp PU, bọc 
composite


	 1/ Kết cấu chống bão:

→Tỷ lệ chiều dài nhà: chiều rộng nhà= 7m : 3,6m= 1,9< 2,5

& chiều dài nền: chiều rộng nền = 7m : 5m= 1,4 < 2,5, vì vậy nằm trong phạm vi chống lật tốt 

(áp dụng quy phạm hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai UNDP VIE/01/014-IBST)

→Thiết kế gác lửng ở & gác xép kho trấu/ bể nước phụ,, làm tăng liên kết & độ cứng vững của ngôi nhà.

→Bể hộp chứa nước ăn chạy dọc theo trục đối xứng đặt dưới nền nhà, kéo tâm trọng lực của nhà 

sát gần mặt đất/mặt nước, trọng lượng bể nước gìm nhà/ nền xuống, nên tăng tính ổn định, tăng khả năng chống lật.

2/  Hỗ trợ bổ sung:

→Khi có siêu bão: do nền nổi có 4 tai/ 2 tai có cột neo đi qua thì dùng dùng nêm chèn giữa cột neo với lỗ tai của nền, 2 tai còn lại có thể dùng dây buộc chằng cắm xuống đất. Mái nhà được chằng thông qua 4 tai neo với nhau, hoặc chằng qua lan can trước và sau nhà với nhau.                       
→Cho nước vào đầy dung tích bể chứa nước chính 1,8m3, để tăng trọng lực của nền nhà, gìm giữ ngôi nhà.


2.3. Nhà thân thiện:

	Hình vẽ minh họa:

→Xem bản vẽ A4/ 
Mặt bằng, mặt cắt

“nhà nổi phố kênh”


	1/Hệ thống khu tiếp khách, các khu ngủ đảm bảo tính riêng tư tương đối:

→ Khu tiếp khách đặt bộ sofa chữ L, nhìn thông qua 2 phía, qua 3 cửa sổ hướng ra ngoài, tạo cảm giác thoáng mở, hòa đồng với không gian môi trường bên ngoài nhà.

→ Khu ngủ bố trí vào 03 khu vực, đảm bảo tính kín đáo tương đối có thể: 1 khu ở dưới tầng trệt, 2 khu ở trên gác lửng & chúng được ngăn cách bởi 2 tủ vải.

2/Bếp thiết kế không khép kín, tạo ra không gian mở sử dụng linh hoạt, trong điều kiện diện tích đất/mặt nước sử dụng ít nhất có thể (chỉ 35m2 đất/ mặt nước). Gác xép kho trấu dạng chữ П, kết hợp với cửa sổ phía trên cùng ở giữa hông nhà, tạo ra một 1 buồng thu khói tự nhiên, hút khí thải bếp ra ngoài nhà.                                                                                                                                    3/Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Bể nước chính Max 1,8m3/ tích trữ nước (đi qua dưới nền bếp) + Bể nước phụ max 0,5m3/ phân phối nước (đặt trên kho gác xép chữ П) + Bơm nước / lấy nước từ bể chính đưa lên bể phụ + Hệ thống đường ống nước/ dẫn nước đến khu bếp, khu vệ sinh, nên phục vụ thuận tiện cho việc bếp núc & sinh hoạt.

4/Hệ thống buồng tắm giặt+WC: được bố trí trong cùng một không gian, cạnh khu bếp & có cửa đi mở ngay ra thềm phía sau nhà, nên sẽ rất thuận lợi, để tận dụng tốt nhất diện tích thềm này khi cần hỗ trợ việc bếp núc, giặt giũ… nhưng vẫn đảm bảo giữ được mỹ quan cho ngôi nhà.


2.4.“Nhà nổi phố kênh” tiết kiệm tài nguyên đất/ mặt nước& giữ dìn môi trường trong sạch:

	Hình vẽ minh họa:

→Xem bản vẽ A4/
 Mặt bằng, mặt cắt

“nhà nổi phố kênh”


	1/Tiết kiệm đất/ mặt nước: hệ số sử dụng đất/ mặt nước đạt 1,48 lần (51,8m2/35m2) đảm bảo sử dụng đất/ mặt nước hiệu quả & đồng thời sử dụng hiệu quả ngay cả không gian của nền nhà.

2/ Tiết kiệm nước sạch: thông qua bể tich trữ nước mưa 1,8m3 để phục vụ ăn uống sinh hoạt, do đó hạn chế sử dụng nước máy.
3/Bảo vệ môi trường: 

→Khu bếp “nhà nổi phố kênh” được thiết kế để sử dụng loại lò gas đốt trấu/ bình sinh khí+bếp gas, có kho gác xép chữ П chứa được 150 kg trấu (10 bao trấu), có khả năng đun nấu được 01 tháng, phục vụ cho một gia đình 3÷4 người. Do đó, tận dụng tốt vỏ trấu phế thải để đun nấu, góp phần hạn chế đổ trấu thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, tránh chặt phá cây rừng đun nấu, hạn chế sử dụng chất đốt hóa thạch, cũng như giảm được khói thải độc hại CO, CO2.

→Dưới nền nhà nổi bố trí WC composite 3 ngăn/ ngăn1 phân hủy cặn bã, ngăn2 lọc thô, ngăn3 khử mùi & lọc tinh/ lọc nước thải khác, trước khi cho nước thải thoát ra ngoài; Bố trí thùng chứa rác cơ động, được đặt ở vị trí thềm sau nhà, thuận tiện cho việc gom rác, tránh vứt rác bừa bãi ra môi trường, đồng thời đảm bảo được mỹ quan cho “Nhà nổi phố kênh”.


2.5. “Nhà nổi phố kênh”- tận dụng ánh sáng,gió trời, vật liệu chống nóng, chống ồn…/ tiết kiệm năng lượng:

	Hình vẽ minh họa:

→Xem bản vẽ A4/ Mặt đứng trục
	1/Nhà thông gió làm mát tự nhiên: Sử dụng mái lệch tạo ra được1 cửa sổ dài chạy sát đỉnh 2 mái, vị trí cao nhất của ngôi nhà. Phối hợp với các cửa sổ ở gác lửng & ở tầng trệt, tạo thành một hệ thống các cửa sổ, có vị trí ở độ cao từ thấp lên đến cao nhất, tạo ra sự đối lưu gió tự nhiên, từ dưới nhà thoát lên trên/ hút gió sạch tươi bên ngoài vào, đẩy không khí nóng ra, làm mát căn nhà, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng bức 32,330 C quanh năm của vùng đồng bằng SCL. Mặt khác các cửa sổ, cửa đi cũng được bố trí hợp lý, để phòng tránh “gió lùa” độc hại.

2/Tận dụng ánh sáng tự nhiên chiếu sáng ngôi nhà: Nhà được thiết kế nhiều cửa sổ/ cửa kính đẩy, phục vụ lấy ánh sáng trời, tùy thuộc theo nhu cầu chiếu sáng của từng khu vực chức năng: cho khu vực sofa tiếp khách, cho khu bếp, cho khu WC, cho cầu thang…

3/Mái nhà chống nóng/ chống ồn: làm bằng vật liệu gỗ dán bọc composite, nên vừa cách nhiệt, vừa cách âm, vừa bền & tạo cảm giác thân thiện (giá rẻ hơn ngói Pháp cách nhiệt/ cách âm), để tạo ra môi trường sinh hoạt tốt nhất cho ngôi nhà, đặc biệt cho khu vực ở trên gác lửng, gần sát mái nên nóng bức & ồn hơn khi mưa. Mặt khác, mái phẳng sẽ tạo thuận lợi cho việc lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời khi gia chủ có điều kiện tài chính. 




2.6. “Nhà nổi phố kênh”- Nhà lắp ghép/ Nhà có khả năng sản xuất công nghiệp, hàng loạt:

	Hình vẽ minh họa:


	Nhà lắp ghép: 

→ Nền nổi được lắp ghép bởi nắp nền & thân nền. Thân nền tạo bởi 
2 mảng đối  xứng/ giống nhau, khi hàn ghép chúng lại, cơ bản sẽ tạo 
luôn phần bao của bể hộp nước. Hàn đáy bể + tạo lập các vách ngăn 
của bể, sẽ hoàn chỉnh khung thép bể. Cụm WC3 ngăn/ composit được
 sản xuất rời, sau đó hàn vào khung thép thân nền. Tiến hành bọc 
composite toàn bộ nắp & thân nền. Bơm rót hóa chất PU vào thân nền
 tạo bọt xốp, hoàn chỉnh thân nền nổi.

→Các chi tiết cột, kèo, xà gồ, dầm…được lắp ghép với nhau qua các
 khớp nối đỡ & cố định chúng bằng bu lông- đai ốc.

→Cột có mặt bích chân đế, liên kết với nền bằng 2 bu lông chờ M16
 ở trên thân nền.

→ Các tấm bao che bằng ván ép chịu nước δ8mm, được bắt vít trực
 tiếp cố định vào các cột.

→Các tấm lợp bằng gỗ dán δ3mm bọc composite, được bắt vít cố
định vào các thanh xà.

→Do kết cấu thiết kế lắp ghép, nên tạo điều kiện cho sản xuất 
tập trung/ công nghiệp & hoàn toàn thuận lợi khi thi công lắp ráp

`nhà tại công trình, do đó tạo tiền đề để hạ giá thành, nâng cao 
chất lượng “Nhà nổi phố kênh”.




III/ SƠ BỘ DỰ TOÁN VẬT TƯ, GIÁ THÀNH “NHÀ NỔI PHỐ KÊNH”:

III.1)Cụm chi tiết nền sàn nổi:  Gồm các chi tiết sau:

1a, Khung thép hộp/Thân nền chứa bọt xốp: tách thành 2 mảng chi tiết giống nhau (đối xứng nhau qua chi tiết bể hộp nước), 

 k/t= D7000x R2300 x C500, số lượng= 2 cái; ∑= 353 Kg + 89 Kg = 442 Kg thép

→ Hệ khung thép hộp chịu lực□ 40x80xδ1,5mm: 
∑= 62,2 mét x 2 cái = 124,4 mét≈ 353 Kg thép.

-Loại dàiL7000: gồm các thanh ngang trên cùng/ dưới cùng (TS, ZY, PN) = 6 thanh;∑= 6t x7000= 42000mm=42m-Loại dài L2300:gồm các thanh ngang trên cùng/ dưới cùng (PT,NS) = 4 thanh; ∑= 4t x2300=9200mm= 9,2m

-Loại dài L500: gồm các thanh dọc, chia ô 1000mm/theo cạnh chịu lực ZY = 8 thanh; chia ô 1500mm/theo cạnh PN+TS = 12 thanh;theo cạnh PT+NS= 2 thanh; ∑= 22t x 500= 11000mm= 11m
→Hệ lưới thép hộp, để chen dày vào hệ khung thép, làm xương composite 
□ 13x26xδ1,0mm: ∑= 66,7 mét x 2 cái= 133,4 mét ≈ 89 Kg.
-Loại dài L7000: chèn 2 thanh x 3(PN+ZY+TS)=6 t x 7000= 42000mm = 42m;                                                                                                                   
-Loại dài L2300: chèn 2 thanh x 2(PT+NS)= 4t x 2300= 9200mm=9,2m                            -Loại dài L500: chèn chia ô 500mm/ theo cạnh ZY = 15-8t (do trùng với thanh L500 hộp□ 40x80)=7thanh; chia ô 500mm/theo cạnhPN+TS=30-12t =18thanh;theo cạnh PT+NS= 6 thanh; ∑ 31thanh x 500 = 15500mm= 15,5m

1b, Khung thép hộp/Nắp nền: k/t= D7000 x R5000, số lượng= 1 cái; 

→Hệ lưới thép hộp □ 13x26xδ1,0mm: ∑= 317 mét ≈ 196 Kg thép.
-Loại L5000, chia ô 150mm= 48 thanh x 5000= 240000mm= 240m;                                                                   -Loại L7000, chia ô 500mm= 11 thanh x 7000 = 77000mm= 77m
2a, Khung thép hộp/Bể nước chính: k/t= D7000 x R400 x C650, 
số lượng= 1 cái; ∑= 64 Kg thép.
- Chỉ cần thêm vào 2 mảng chi tiết của Thân nền, để tạo ra phần lồi 150 mm của bể nước, là tạo ra khung xương của Bể hộp nước.

Hàn kết nối 2 nửa thân nền tạo thành Thân nền hoàn chỉnh.

→Loại thép hộp chịu lực□ 40x80xδ1,5mm;∑= 16,6m ≈ 48 Kg.

-Thanh L7000= 2 thanh x 7000= 14000mm= 14m;
-Thanh L400= 2 thanh x 400= 800mm= 0,8m

-Thanh L150 để nối dài với thanh L500 của Thân nền(TS)=2 x6 thanh x 150= 1800mm= 1,8m;

→Loại thép hộp, để chen dày vào hệ khung thép, làm xương composite 

□ 13x26xδ1,0mm; ∑= 23,2m ≈16 Kg.                                                                                                   -Thanh L150 để nối với thanh L500 của hệ lưới thép hộp (TS)= 2 x 9thanh= 
18 thanh x 150= 2700mm= 2,7m; 

-ThanhL400 để đan lưới đáy bể, chia ô 500mm= 13 thanh x 500 = 6500mm= 6,5m

-Thanh L7000 để chen dày đáy của bể nước= 2 thanh x 7000= 14000mm= 14m                                                                                                                2b, Bể nước phụ/ bể phân phối nước: Số lượng: 01 cái, k/t= D1000 x R1000 x C500                                                                                                                                → Sử dụng/ mua bể tôn tráng kẽm.

3, Khung thép hộp/Thùng WC composite 3 ngăn/2 bậc chiều cao: 

k/t= D2000 x R1000 x {C1700+C2500}, phần có chiều cao C1700/ để lắp đặt bệ xí x  D1000.Số lượng= 1 cái;

→Loại théphộp chịu lực □ 40x80xδ1,5mm, làm khung bao ngoài & đỡ bệ xí= 23,8m ≈ 68 Kg.

→Loạithép hộp, để chen dày vào hệ khung thép, làm xương composite 
□ 13x26xδ1,0mm;

chia ô 150mm theo chiều dài &chia ô 150mm theo chiều rộng = 31,8m≈ 20 Kg.

♣Tổng lượng khung thép hộp/ cụm nền sàn nổi = 790 kg 
...x 24.200đ/kg = 19.118.000đ

4, Composite cốt sợi thủy tinh bọc khung thép hộp/cụm nền sàn nổi:
 ∑diện tích bọc= (7m x 5m x 2) + (0,5m x 24m) + (0,15m x 14,8m)

 + (0,2m x 4m) = 86 m2, bọc 2 lớp composite.
→ Nhựa FRP = 170Kgx 47.300 đ/kg = 8.041.000đ

→Sợi thủy tinh, bọc 2 lớp Mat 250= 43Kg x 41.250 đ/kg = 1.773.750đ

5, Xốp PU hoặc Polystyrene (xốp đặc Hanel) làm lõi xốp nền sàn nổi = 14,68 m3 x 33 Kg/ m3= 485 Kg x 67.100đ/kg = 32.543.500đ

6, Tấm vải nhựa lát nền nhà: Diện tích= 25m2 x 30.000đ/m2 = 750.000đ
III.2)Các chi tiết cột, kèo, xà gồ, dầm nhà:∑ ≈ 531 kg thép x 24.200đ/kg = 12.850.200đ

1, Cột nhà: bằng thép hộp□40x80xδ1,5mm, 
số lượng = 28 cột; ∑= 87 mét ≈ 247 kg thép
· Các cột dãy phía trước nhà/ sau nhà,số lượng =18 cột, k/t: 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3900, 3660, 3430, 3200mm (SL mỗi k/t 02 cột)

· Các cột phía hông nhà bên phải, số lượng = 4 cột, k/t = 3200mm (SL=4)

· Cáccột phía hông nhà bên trái,số lượng = 4 cột,  k/t = 2500mm (SL=4)

· Các cột WC, số lượng = 02 cột, k/t = 2750, 3000mm

2, Kèo nhà:bằng thép hộp □ 40x80xδ1,5mm,số lượng = 4 cái,  k/t: 4500 (SL=2), 3700 (SL=2); ∑= 17 mét ≈ 49 kg thép
3, Xà gồ:bằng thép hộp □40x80xδ1,5mm,số lượng = 9 thanh,  k/t: 5000 (SL=9); ∑= 45 mét ≈ 128 kg thép
4, Dầm chính:bằng thép hộp □ 40x80xδ1,5mm, số lượng = 6 thanh, k/t = 7000 (SL=2), 3600 (SL=4); ∑= 29 mét ≈ 83 kg thép
5, Dầm phụ:bằng thép hộp □25x50xδ1,5mm, số lượng = 5 thanh, k/t = 3600 (SL=2), 2000 (SL=2), 1200 (SL=1); ∑= 13 mét ≈ 24 kg thép
III.3) Mái lợp bằng tấm phẳng gỗ dán, bọc composite:                                                                                                                                                                1, Gỗ dán δ3mm, diện tích: 5000 x 4500 = 22,5m2 & 5000 x 3700 = 18,5m2
→∑= 41m2 x 25.000đ/m2 = 1.025.000đ                                                                                                                                                                                                           2, Bọc composite bên ngoài & tạo gờ ghép nối:                                                                                                                                                                        → Nhựa FRP = 80Kg  x 47.300 đ/kg = 3.784.000đ          

→Sợi thủy tinh, bọc 2 lớp Mat 250= 21Kg x 41.250 đ/kg = 867.000đ

III.4) Bao che nhà & sàn gác lửng/ gác xép:
1, Ván ép chịu nước δ8mm, làm bao che: Diện tích = 66m2x 5kg/m2= 330 kg;   …x 104.000đ/m2 = 6.864.000đ
2, Ván ép chịu nước δ8mm, làm sàn gác lửng:Diện tích = 11m2x 5kg/m2 = 55 kg;   …x 104.000đ/m2 = 1.144.000đ                                                                                                                                                                       3,Ván ép chịu nước δ4mm, làm sàn gác xép: Diện tích = 6m2x 2,5kg/m2 = 15 kg;    …x 58.000đ/m2 = 348.000đ    

III.5) Cửa sổ/ kính đẩy các loại:
Tổng số = 14 cái, gồm k/t: D1000 x C500 (SL=7); D1200 x C500 (SL=4);  D1200 x C200 (SL=2); D3000 x C200 (SL=1)           
-Tổng diện tích cửa sổ/ kính đẩy = 7m2x 950.000đ/m2 = 6.650.000đ
III.6) Cửa đi loại bình thường:
Tổng số = 03 cái, k/t: R900 x C2000                                                                                                                                                       -Tổng diện tích = 5,4m2 x 1.800.000đ/m2 = 9.720.000đ

III.7) Cột neo nhà nổi: 
Tổng số = 02 cột, vật liệu Inox δ2mm, D76 x L6000. … x 1.111.000đ/ cây 6m; Tổng tiền = 2.222.000đ 
III.8) Tổng hợp sơ bộ vật tư& dự toán giá thành                            
♣→Khối lượng vật tư chủ yếu: Thép, nhựa, xốp, ván 2.520kg (đã được xác định ở trên) + Khác (dự kiến max) = 3.500kg = 3,5 tấn.
→Giá trị vật tư chủ yếu (đã được xác định ở trên): 107.669.000đ (Chưa tính giá thành của 06 trụ đỡ nền sàn, bằng bê tông cốt thép)
☻→Giá thành dự kiến: ≈ 215.000.000đ (Khoảng hai trăm mười lăm triệu đồng, tính theo giá thị trường tháng 11/2011)
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